Phụ lục 3
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-CHK ngày        tháng 8 năm 2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)
I. Báo cáo của Cơ quan thường trực của Hội đồng

Mẫu: COORDINATOR 01     

TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SLOT SƠ BỘ THEO CHUYẾN BAY

Đơn vị báo cáo:  Cơ quan thường trực của Hội đồng 

Cảng hàng không: 

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …  

Ngày báo cáo: 14 ngày sau Thời hạn gửi Slot sơ bộ
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Tất cả các thành viên) 

	Số thứ tự hãng hàng không
	Hãng hàng không

(code 2 chữ của IATA)
	Code đề nghị
	Số hiệu chuyến bay
	Giai đoạn khai thác
	Ngày khai thác
	Tàu bay
	Sân bay khởi hành
	Giờ đề nghị
	Sân bay hạ cánh
	Loại dịch vụ

	
	
	
	ARR
	DEP
	From
	To
	DOS
	SEATS
	TYPE
	ORR
	PRE
	ETA
	ETD
	NEX
	DES
	

	1
	VN
	F
	VN111
	VN112
	20-Oct
	25-Mar
	1234567
	182
	320
	…
	..
	…
	…
	…
	..
	JJ

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Mẫu: COORDINATOR 02-09                     

TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SLOT SƠ BỘ THEO KHUNG GiỜ

Đơn vị báo cáo:  Cơ quan thường trực của Hội đồng 

Cảng hàng không:

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …
Ngày báo cáo: 
+ 14 ngày sau Thời hạn gửi Slot sơ bộ (lần một): COORDINATOR 02-05
+ 14 ngày sau Thời hạn gửi Slot sơ bộ (lần hai): COORDINATOR 06-08

+ 7 ngày sau ngày bắt đầu Mùa lịch bay: COORDINATOR 09
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Tất cả các thành viên)

	Giờ UTC
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00:00-00:59
	XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-23:59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


XX: Số lần cất và hạ cánh từ  00:00 đến 00:59

COORDINATOR 02: Tổng hợp đề nghị xác nhận Slot sơ bộ lần 1

COORDINATOR 03: Các Slot đề nghị theo code F

COORDINATOR 04: Các Slot đề nghị theo code N

COORDINATOR 05: Slot còn lại (sau khi xác nhận code F)

COORDINATOR 06: Tổng hợp kết quả phân bổ Slot sơ bộ lần 1

COORDINATOR 07: Tổng hợp đề nghị xác nhận Slot nội địa lần 2

COORDINATOR 08: Tổng hợp kết quả phân bổ Slot nội địa lần 2

COORDINATOR 09: Tổng hợp kết quả phân bổ Slot đến ngày bắt đầu lịch bay Hè (cho mùa Hè), Đông (cho mùa Đông)

Mẫu: COORDINATOR 10-13   

TỶ LỆ (% ) SỬ DỤNG TÍNH SLOT KẾ THỪA CỦA CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA THEO THÁNG

Đơn vị báo cáo:  Cơ quan thường trực của Hội đồng 

Cảng hàng không:     

Hãng hàng không:     

Kỳ báo cáo: 04 tuần/lần            

Ngày báo cáo: Thứ Năm của tuần thứ 5  

Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Tất cả các thành viên)

	Giờ UTC
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00:00-00:59
	XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-23:59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


COORDINATOR 10: Tổng các chuyến bay nội địa của VN                     

COORDINATOR 11: Tổng các chuyến bay nội địa của VJ                     

COORDINATOR 12: Tổng các chuyến bay nội địa của BL                     

COORDINATOR 13: Tổng các chuyến bay nội địa của 0V                     

Mẫu: COORDINATOR 14: TỶ LỆ (%) SỬ DỤNG SLOT TRONG THÁNG

Đơn vị báo cáo:  Cơ quan thường trực của Hội đồng 

Cảng hàng không:     

Kỳ báo cáo (hàng tháng):            

Ngày báo cáo: Ngày 15 của tháng kế tiếp  

Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Tất cả các thành viên)

	HÃNG HÀNG KHÔNG
	TỔNG SỐ SLOT PHÂN BỔ
	TỔNG SỐ SLOT ĐÃ SỬ DỤNG
	TỶ LỆ % SỬ DỤNG SLOT

	VIETNAM AIRLINES
	 
	 
	 

	VIETJET AIR
	 
	 
	 

	JETSTAR PACIFIC AIRLINES
	 
	 
	 

	VASCO
	 
	 
	 

	HÃNG NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	 

	TỔNG
	 
	 
	 


II. Báo cáo của Cảng vụ hàng không khu vực

Mẫu: AA 1-10             

BÁO CÁO SỐ LIỆU KHAI THÁC THỰC TẾ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

Đơn vị báo cáo:  Cảng vụ hàng không khu vực miền …     

Cảng hàng không:            

Mẫu báo cáo: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10     

Kỳ báo cáo: 04 tuần/lần           

Ngày báo cáo: Thứ Năm của tuần thứ 5        

Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên) 
	Giờ UTC
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00:00-00:59
	XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-23:59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


XX: Số lần cất và hạ cánh từ  00:00 đến 00:59                

Giờ hạ cánh thực tế: Giờ đóng chèn                  

Giờ cất cánh thực tế : Giờ rút chèn                  

Hãng hàng không:                      

AA 01: Tổng các hãng hàng không                   

AA 02: Tổng các hãng hàng không nước ngoài                

AA 03: Tổng các chuyến bay của VN                 

AA 04: Tổng các chuyến bay nội địa của VN                

AA 05: Tổng các chuyến bay của VJ                  

AA 06: Tổng các chuyến bay nội địa của VJ                

AA 07: Tổng các chuyến bay của BL                 

AA 08: Tổng các chuyến bay nội địa của BL                

AA 09: Tổng các chuyến bay của 0V                  

AA 10: Tổng các chuyến bay nội địa của 0V                

Định dạng báo cáo: Gửi file Excel qua hộp thư điện tử của Hội đồng (Slotvietnam@caa.gov.vn); các thành viên của Hội đồng

III. Báo cáo của Người khai thác Cảng hàng không
Mẫu AIRPORT OPERATOR 01

Đơn vị báo cáo: Cảng hàng không …

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …

Ngày báo cáo: Ngày 15/04 đối với mùa Đông, ngày 15/09 đối với mùa Hè.
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)

	GIỚI HẠN KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG … 
MÙA LỊCH BAY…

	1.1. Nhà ga đi:

	Chỉ tiêu
	Quốc tế
	Nội địa

	- Hành khách/giờ
	
	

	- Chuyến bay/giờ
	
	

	Ghi chú: 

	1.2. Nhà ga đến: 

	Chỉ tiêu
	Quốc tế
	Nội địa

	- Hành khách/giờ
	
	

	- Chuyến bay/giờ
	
	

	 Ghi chú: 

	1.3. Sân đậu tàu bay: Tổng số …. vị trí.

	Khả năng tiếp nhận loại tàu bay
	Số lượng
	Vị trí đỗ

	Tàu bay B747-800 và tương đương
	….
	….

	Tàu bay B777, B747-400 và tương đương
	….
	….

	Tàu bay A320, A321 và tương đương
	….
	….

	Tàu bay F70, AT7 và tương đương
	….
	….


Ghi chú:

Kèm theo giải trình phương pháp tính toán để xây dựng các dữ liệu trên.

Mẫu AIRPORT OPERATOR 02

Đơn vị báo cáo: Cảng hàng không …

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …

Ngày báo cáo: 15 ngày sau ngày bắt đầu Mùa lịch bay.
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)

	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG QUẦY THỦ TỤC


	

	


Mẫu AIRPORT OPERATOR 03
Đơn vị báo cáo: Cảng hàng không …

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …

Ngày báo cáo: 15 ngày sau ngày bắt đầu Mùa lịch bay.
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)

	KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SÂN ĐỖ TÀU BAY


	

	


IV. Báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay

Mẫu: VATM 1-10                          

BÁO CÁO SỐ LIỆU KHAI THÁC THỰC TẾ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

Đơn vị báo cáo:  Tổng công ty QLBVN                      

Cảng hàng không:                          

Kỳ báo cáo: 04 tuần/lần                         

Ngày báo cáo: Thứ Năm của tuần thứ 5                      

Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)               

	Giờ UTC
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00:00-00:59
	XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-23:59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


XX: Số lần cất và hạ cánh từ  00:00 đến 00:59

Giờ hạ cánh thực tế: Giờ đóng chèn 
Giờ cất cánh thực tế: Giờ rút chèn 
VATM01: Tổng các hãng hàng không 

VATM02: Tổng các hãng hàng không nước ngoài

VATM03: Tổng các chuyến bay của VN

VATM04: Tổng các chuyến bay nội địa của VN

VATM05: Tổng các chuyến bay của VJ

VATM06: Tổng các chuyến bay nội địa của VJ

VATM07: Tổng các chuyến bay của BL

VATM08: Tổng các chuyến bay nội địa của BL

VATM09: Tổng các chuyến bay của 0V

VATM10: Tổng các chuyến bay nội địa của 0V

Định dạng báo cáo: Gửi file Excel qua hộp thư điện tử của Hội đồng (Slotvietnam@caa.gov.vn); các thành viên của Hội đồng

Mẫu VATM 11

Đơn vị báo cáo: Tổng công ty QLBVN
Cảng hàng không …

Kỳ báo cáo (2 lần/năm): Mùa …

Ngày báo cáo: Ngày 15/04 đối với mùa Đông, ngày 15/09 đối với mùa Hè.
Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)

	GIỚI HẠN KHAI THÁC ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN 
VÀ DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY CẢNG HÀNG KHÔNG … 

MÙA LỊCH BAY…

	1.1. Đường cất hạ cánh (Số chuyến bay …/30 phút; Số chuyến bay …/60 phút)

	1.2. Đường lăn (Số chuyến bay …/30 phút; Số chuyến bay …/60 phút)

	1.3. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Số chuyến bay …/30 phút; Số chuyến bay …/60 phút)


Ghi chú:

Kèm theo giải trình phương pháp tính toán để xây dựng các dữ liệu trên.

V. Báo cáo của Hãng hàng không

Mẫu: Airlines 1-3           

BÁO CÁO SỐ LIỆU KHAI THÁC THỰC TẾ CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

Đơn vị báo cáo:  Hãng hàng không        

Cảng hàng không:           

Hãng hàng không: A1, A2, A3         

Kỳ báo cáo: 04 tuần/lần          

Ngày báo cáo: Thứ Năm của tuần thứ 5       

Cơ quan nhận báo cáo: Hội đồng (Cơ quan thường trực; các thành viên)

	Giờ UTC
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00:00-00:59
	XX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23:00-23:59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


XX: Số lần cất và hạ cánh từ  00:00 đến 00:59                     

Giờ hạ cánh thực tế: Giờ đóng chèn                       

Giờ cất cánh thực tế : Giờ rút chèn                       

Hãng hàng không:                           

Airlines 01: Tổng các chuyến bay                       

Airlines 02: Tổng các chuyến bay quốc tế                      

Airlines 03: Tổng các chuyến bay nội địa                      

Định dạng báo cáo: Gửi file Excel qua hộp thư điện tử của Hội đồng (Slotvietnam@caa.gov.vn); các thành viên của Hội đồng     

1

